
Thôn, 
khu phố

Xã, thị 
trấn Họ và tên Năm 

sinh

Thuộc đối 
tượng Người có 
công theo Điều 

3 Pháp lệnh 
NCC 

Hộ 
nghèo

Hộ cận 
nghèo

Có nhà ở 
nhưng đã 

bị hư hỏng, 
đổ sập, 

không thể 
sử dụng 

được

Có nhà ở 
hư hỏng, 

dột nát có 
nguy cơ 
sập đổ, 

không đảm 
bảo an toàn

Hộ chưa có 
nhà ở do 
tách hộ

Xây 
mới

Sửa 
chữa 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tổng cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PHỤ LỤC SỐ́ 03A
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO CÓ THÀNH VIÊN LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

CÓ NHU CẦU HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở NĂM 2024 - 2025

STT Họ và tên chủ hộ Năm 
sinh

Số Căn cước 
công dân

Địa chỉ Thực trạng nhà  ở 
(Đá́nh số 1 vào ô tương ứng)

Nhu cầu nhà ở
(Đá́nh số 1 vào 

ô tương ứng)

Năm đề nghị 
hỗ trợ

(Đá́nh số 1 vào 
ô tương ứng)

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

Thành viên Người có công trong hộ
Thuộc loại hộ

(Đá́nh số 1 vào ô 
tương ứng)

Xuân Phong, ngày 20 tháng 06   năm 2024
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Ngô Thị Nguyên Lê Viết Thể



Thôn, khu phố Xã, thị trấn

Có nhà ở 
nhưng đã bị 
hư hỏng, đổ 
sập, không 
thể sử dụng 

được

Có nhà ở hư 
hỏng, dột 

nát có nguy 
cơ sập đổ, 

không đảm 
bảo an toàn

Hộ chưa có 
nhà ở do 
tách hộ

Xây mới Sửa chữa 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I 0 0 0 0 0 0 0

II 0 2 0 0 2 2 0

1 Vũ Văn Vang 1969 038069005927 Kinh Thôn 1 Xuân Phong 1 1 1

2 Phạm Thị Hảo 1947 038140009986 Kinh Thôn 2 Xuân Phong 1 1 1

III 0 0 0 0 0 0 0

IV 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 0 2 0 0 2 2 0

Ngô Thị Nguyên Lê Viết Thể

Hộ nghèo khó khăn về nhà ở do thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, lũ ống, lũ quét, sạt lỡ đất

Hộ nghèo có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 
tại cộng đồng (người cao tuổi, người khuyết tật, đơn thân)

Hộ nghèo dân tộc thiểu số

Hộ nghèo còn lại

Xuân Phong, ngày 28 tháng 06  năm 2024
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

PHỤ LỤC SỐ 03B
DANH SÁCH HỘ NGHÈO CÓ NHU CẦU HỖ TRỢ NHÀ Ở NĂM 2024 - 2025

STT Họ và tên chủ hộ Năm sinh Số Căn cước 
công dân Dân tộc

Địa chỉ Thực trạng nhà  ở 
(Đá́nh số 1 vào ô tương ứng)

Nhu cầu nhà ở
(Đá́nh số 1 vào ô 

tương ứng)

Năm đề nghị hỗ trợ
(Đá́nh số 1 vào ô 

tương ứng)





Thôn, khu phố Xã, thị trấn

Có nhà ở 
nhưng đã bị 
hư hỏng, đổ 
sập, không 
thể sử dụng 

được

Có nhà ở hư 
hỏng, dột 

nát có nguy 
cơ sập đổ, 

không đảm 
bảo an toàn

Hộ chưa có 
nhà ở do 
tách hộ

Xây mới Sửa 
chữa 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I 0 0 0 0 0 0 0

II 0 1 0 0 0 0 0

III 0 0 0 0 0 0 0

IV 0 0 0 0 0 0 0

V 0 0 0 0 0 0 0

VI 0 1 0 1 0 0 1

1 Lê Thị Thanh 1963 038163030682 Kinh Thôn 3 Xuân Phong 1 1 1 Chưa có 
sổ đỏ

Tổng cộng 0 2 0 1 0 0 1

Hộ dân tộc thiểu số.

Hộ còn khó khăn về nhà ở khác có nhà ở hư hỏng, dột nát có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn

Xuân Phong, ngày  28   tháng  06    năm 2024

Ngô Thị Nguyên Lê Viết Thể

THỦ TRƯỞNG CƠ QUANNGƯỜI LẬP DANH SÁCH

Hộ  cận nghèo

Hộ có thành viên là người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở

Hộ còn khó khăn về nhà ở do thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, lũ ống, lũ quét, sạt lỡ đất

Hộ có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, có 
hoàn cảnh khó khăn

PHỤ LỤC SỐ 03C
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH CÒN KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở

CÓ NHU CẦU HỖ TRỢ NHÀ Ở NĂM 2024 - 2025

Năm sinh Số Căn cước 
công dân

Địa chỉ Thực trạng nhà  ở 
(Đá́nh số 1 vào ô tương ứng)

Nhu cầu nhà ở
(Đá́nh số 1 vào ô 

tương ứng)

Năm đề nghị hỗ 
trợ

(Đá́nh số 1 vào ô 
tương ứng)

STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc





Hộ có 
thành 
viên là 
người 
có công

Hộ 
nghèo

Hộ cận 
nghèo

Hộ khó 
khăn

Thôn, khu 
phố Xã, thị trấn

Có nhà ở 
nhưng đã bị 
hư hỏng, đổ 
sập, không 
thể sử dụng 

được

Có nhà ở hư 
hỏng, dột 

nát có nguy 
cơ sập đổ, 

không đảm 
bảo an toàn

Hộ chưa có 
nhà ở do 
tách hộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Lê Thị Đào 1950 "038150013152 Kinh 1 Thôn 1 Xuân Phong 1
2 Lê Thị Thoa 1944 038144004084 Kinh 1 Thôn 2 Xuân Phong 1
3 Lê Hữu Thanh 1952 038052017851 Kinh 1 Thôn 2 Xuân Phong 1
4 Phạm Thị Hào 1952 038204022517 Kinh 1 Thôn 3 Xuân Phong 1

Tổng cộng 2 2 2 2 2 2 2

Ngô Thị Nguyên Lê Viết Thể

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

Ghi chú

Đối tượng
(Đánh số 1 vào ô tương ứng)

Xuân Phong, ngày   28   tháng   06    năm 2024
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

PHỤ LỤC SỐ 03D
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH CÒN KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở KHÔNG CÓ NHU CẦU HỖ TRỢ NHÀ Ở NĂM 2024 - 2025

STT Họ và tên chủ hộ Năm sinh Số Căn cước công 
dân Dân tộc

Địa chỉ Thực trạng nhà  ở 
(Đá́nh số 1 vào ô tương ứng)



Hộ có 
thành 
viên là 
người 
có công

Hộ 
nghèo

Hộ cận 
nghèo

Hộ khó 
khăn

Thôn, khu 
phố Xã, thị trấn

Có nhà ở 
nhưng đã bị 
hư hỏng, đổ 
sập, không 
thể sử dụng 

được

Có nhà ở hư 
hỏng, dột 

nát có nguy 
cơ sập đổ, 

không đảm 
bảo an toàn

Hộ chưa có 
nhà ở do 
tách hộ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Hoàng Huy Lung 1934 038034000423 Kinh Thôn 3 Xuân Phong 1 Chưa có sổ đỏ

Tổng cộng 2 2 2 2 2 2 2

PHỤ LỤC SỐ 03D
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ NHÀ Ở NĂM 2024 - 2025

STT Họ và tên chủ hộ Năm sinh Số Căn cước công 
dân Dân tộc

Đối tượng
(Đánh số 1 vào ô tương ứng) Địa chỉ Thực trạng nhà  ở 

(Đá́nh số 1 vào ô tương ứng)

Ghi chú

Xuân Phong, ngày   28   tháng   06    năm 2024
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Ngô Thị Nguyên Lê Viết Thể
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